SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 3-4 TUỔI 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Môi trường có vai trò hết sức quan trọng đối với con người. Môi trường là nơi chứa đựng tài nguyên cần thiết cho đời sống sản xuất của con người. Là nơi chứa đựng các phế thải do con người tác động.Vì vậy việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi trong trường mầm non là rất cần thiết. Thông qua việc giáo dục bảo vệ môi trường là cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu môi trường sống của bản thân nói riêng và của con người nói chung.


- Môi trường sống bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người và sự phát triển kinh tế văn hoá của đất nước và của cá nhân. Mục đích giáo dục bảo vệ môi trường không chỉ làm cho mọi người hiểu rõ cần thiết phải bảo vệ môi trường mà quan trọng là phải có thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự với môi trường, điều này phải được hình thành trong một quá trình lâu dài và phải bắt đầu ngay từ tuổi ấu thơ.

- Trước tình hình biến đổi của khí hậu cũng như môi trường sống hiện nay, giáo dục cho trẻ mầm non bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp bách, có tính toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc cần được giáo dục cho con người ngay từ lứa tuổi ấu thơ.


- Giáo dục bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ ở các trường học. Đặc biệt, đối với trẻ trong độ tuổi mầm non, lĩnh vực này rất cần được quan tâm đúng mức. Vì trẻ ở lứa tuổi mầm non này rất dễ hình thành những nề nếp, thói quen, giá trị tốt đẹp, tạo cơ sở cho việc hình thành nhân cách con người. Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường giúp con trẻ có những khái niệm ban đầu về môi trường sống của bản thân mình nói riêng và con người nói chung là cần thiết. Từ đó biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của cơ thể và trí tuệ.

Giáo dục bảo vệ môi truờng cho trẻ mầm non là cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của bản thân nói riêng và của con người nói chung, biết cách sống tích cực với môi trường. Mục đích của giáo dục bảo vệ môi trường là hình thành cho trẻ có thói quen tốt biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp và ngoài trời gọn gàng ngăn nắp, biết bỏ rác đúng nơi qui định, biết chăm sóc cây xanh và chăm sóc con vật nuôi, hình thành cho trẻ có thái độ thiện cảm bảo vệ môi trường, biết được hành vi xấu như vứt rác bừa bãi nơi công cộng, vẽ bẩn lên tường, dẫm đạp lên cây xanh…Bên cạnh đó giúp cho các bậc phụ huynh và cộng đồng có kiến thức cơ bản về giáo dục bảo vệ môi trường và tích cực tham gia vào các hoạt động làm “ Xanh- sạch - đẹp” cho đất nước và cho thế hệ mai sau

- Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là cung cấp cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhằm tạo ra thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung quanh. Việc khám phá quy luật của tự nhiên nhằm mục đích bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ lứa tuổi mầm non. 


- Ở trường mầm non việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục, nội dung kiến thức cần đem đến cho trẻ là do giáo viên tự lựa chọn sao cho phù hợp với tình hình thực tế của lớp. Vì thế mà người giáo viên muốn chọn một nội dung giáo dục môi trường cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng sao cho trẻ có thể tiếp thu kiến thức đó một cách vừa sức, nhẹ nhàng mà hiệu quả.


- Chính vì lý do đó, bản thân tôi đã đi sâu tìm tòi chọn đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường”.

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 
- Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường, những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra ngày càng cao,  những trận động đất, những cơn sóng thần làm mất mát và thiệt hại về tiền của và con người, ảnh hưởng đến kinh tế và khả năng hồi phục sau những thiên tai ấy là rất lớn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy xã hội ngày càng thêm nghẹt thở với nhiều căn bệnh quái ác. Với người lớn chúng ta phải đối diện với những điều này đã là hết sức khó khăn thì đối với trẻ nhỏ, phải chống chọi với thiên tai, bệnh tật quả là ngoài sức chịu đựng của chúng. Chính vì lẽ đó mà mỗi chúng ta cần bắt tay ngay vào chiến dịch bảo vệ môi trường. Để bảo vệ môi trường chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, trong đó biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được xem là có hiệu quả nhất đặc biệt là đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non. Bởi trẻ con ở lứa tuổi này dễ hình thành những nề nếp, thói quen tạo cơ sở cho việc hình thành nhân cách tốt.


- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ là cơ sở đầu tiên góp phần giúp trẻ phát triển toần diện về 5 lĩnh vực: Ngôn ngữ, nhận thức, thể chất, thẩm mỹ và tình cảm xã hội.


- Giáo dục bảo vệ môi trường là một nội dung không thể thiếu trong cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN : 


       Vấn đề giáo dục trẻ mầm non ý thức bảo vệ môi trường được thực hiện trong các hoạt động hàng ngày của trẻ tại lớp. Từ lúc đón trẻ, đến các hoạt động học, hoạt động chơi, ăn, ngủ…đều được giáo viên thực hiện lồng ghép việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Như những năm trước tại lớp tôi phụ trách cũng đã thực hiện một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường như thông qua tranh ảnh, tôi đàm thoại cùng trẻ về hành động, việc làm của các bạn nhỏ về ý thức BVMT ( bỏ rác vào thùng, trồng cây…).  hay tổ chức các buổi lao động dọn sân trường, giao nhiệm vụ cho từng nhóm trẻ, hay giáo dục trẻ ý thức BVMT thông qua trò chơi nhưng  đạt hiệu quả chưa cao. 
- Việc giáo dục cho trẻ mầm non bảo vệ môi trường được tôi xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tiến hành có kế hoạch, chiến lược cụ thể để phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày tạo điều kiện để trẻ được trải nghiệm những vốn sống của bản thân. Đồng hành với những suy nghĩ ấy rõ ràng chúng ta sẽ nhận thấy sẽ phải giải quyết vấn đề này như thế nào để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất. Đây cũng là điều mà những người làm công tác giáo dục phải quan tâm. Tôi nghĩ rằng sự thành công của công tác này không thể thiếu sự kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội.
- Với tình hình thực tế tại lớp nhỡ 2 tôi đang phụ trách là một lớp có đa số trẻ đều là con của nhà nông, dân nông tay lấm chân bùn, nhận thức của họ về môi trường còn hạn chế, hời hợt. Qua thời gian gần gũi, tiếp xúc với trẻ cũng như với phụ huynh, tôi nhận thức sâu sắc và xác định rõ những việc cần làm ngay đối với trẻ, với phụ huynh để đẩy mạnh công tác giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non. Trong những năm trước đây, bản thân tôi đã thực hiện nội dung này nhưng đó chỉ là một hoạt động chăm sóc giáo dục chứ chưa phân biệt rõ ràng là giáo dục bảo vệ môi trường. Trong năm học 2018-2019 này, được sự động viên khích lệ của Ban giám hiệu nhà trường cũng như chị em đồng nghiệp, tôi quyết định đầu tư cao cho nội dung này và sau một thời gian thực hiện, bản thân đã rút ra được một số biện pháp sau : 
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 
1. Biện pháp 1: Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường thông qua các chủ đề

- Trong quá trình soạn giảng cũng như lựa chọn đề tài để dạy, căn cứ vào mục đích, yêu cầu và nội dung của chủ đề mà tôi lựa chọn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường để tích hợp cho hợp lý. Xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi, sinh hoạt dựa vào tình hình của lớp, khả năng thực tế của trẻ. Lựa chọn để đưa vào kế hoạch những nguyên vật liệu có thể tạo được sản phẩm đáp ứng được yêu cầu "học mà chơi, chơi mà học" cho trẻ để đảm bảo hiệu quả đạt được của công tác luôn ở mức cao nhất.


Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới thực vật” tôi tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào là “Con người với cây xanh”…Từ đó tôi cụ thể hoá nội dung giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc cho trẻ nhận biết vai trò ích lợi của cây xanh với môi trường sống. Và giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, không ngắt lá bẻ cành…

Hay với chủ đề “Trường mầm non” tôi giúp trẻ hiểu được trường mầm non bao gồm: Các phòng học, sân, vườn, nhà ăn, cống rãnh, lớp học, đồ dùng cá nhân của trẻ….Qua đó giúp trẻ phân biệt được môi trường sạch, môi trường bẩn. Môi trường sạch: phải ngăn nắp, đủ ánh sáng, không có bụi, không có mùi hôi, nấm mốc. Còn môi trường bẩn là môi trường bị ô nhiễm bởi rác, nước thải, có nhiều bụi bẩn, đồ chơi sắp xếp không gọn gàng, ngăn nắp…

Từ đó tôi giáo dục các cháu biết xây dựng môi trường bằng các hành vi phù hợp sau : 

- Vứt rác đúng nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi.


- Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm.


- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.


- Giữ gìn, bảo vệ các đồ dùng đồ chơi.


- Chăm sóc cây xanh (lau lá, tưới nước).


- Biết giữ gìn vệ sinh chung, biết lao động tự phục vụ (lau chùi đồ chơi, chuẩn bị giờ ăn…)


- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.


- Không tiếp xúc với hoá chất, đồ dùng dễ vỡ…

“Chủ đề: Gia đình’’: Nhận biết môi trường gia đình bao gồm: Các phòng ở, nhà vệ sinh, sân vườn, nguồn nước, các đồ dùng và sự sắp đặt trong gia đình. Trẻ thấy được sự thay đổi của môi trường xung quanh nhà của trẻ, nhận biết được môi trường sạch: Các phòng ở, nhà vệ sinh, chuồng gia súc, sân vườn, nguồn nước, các đồ dùng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không bụi, không khói và không có tiếng ồn, môi trường bẩn trong gia đình: Nhà ở, sân vườn không được quét dọn, đồ dùng đồ chơi không được lau chùi và sắp xếp gọn gàng, bụi bẩn và trẻ biết tác hại của môi trường bẩn đối với con người. Từ đó, trẻ biêt quý trọng giữ gìn đồ dùng trong gia đình, cất đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, bỏ rác đúng nơi quy định...có ý thức về những điều nên làm như: khoá vòi nước không sử dụng, tắt điện khi ra khỏi phòng, giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức giúp môi trường sống của gia đình xanh, sạch đẹp như: quét nhà, tưới cây…

“Chủ đề: Thế giới động vật”: Ngoài việc tôi cung cấp cho trẻ kiến thức về đặc điểm, ích lợi cũng như tác hại của một số con vật với đời sống con người. Tôi còn giáo dục trẻ yêu quí các con vật nuôi, mong muốn và thực hiện những hành động tốt để chăm sóc bảo vệ những con vật gần gũi. 

Ví dụ: Tôi cho trẻ cùng quan sát thí nghiệm với 2 con cá ở 2 bình nước khác nhau ( bình nước sạch và bình nước bẩn) cho trẻ nhận xét về sự tồn tại của hai con cá đó. Cô nhấn mạnh trong tự nhiên có rất nhiều con vật nhưng chúng có tên gọi, đặc điểm, hình dáng và môi trường sống khác nhau chúng đều cần được chăm sóc và bảo vệ và được sinh tồn trong môi trường sạch.
 “Chủ đề:Giao thông”: Giúp trẻ hiểu được: 


- Một số đồ dùng cần thiết, một số quy định đơn giản để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông


- Các hành vi văn minh khi tham gia giao thông.

 
 Trẻ phải nắm được phương tiện giao thông thải ra khói bụi: ô tô, xe máy, tàu hỏa…thả khói vào không khí.

 Tôi cho trẻ xem những video hình ảnh của các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường, người đi xe máy không đeo khẩu trang, Sau đó, cho trẻ tô tranh những phương tiện giao thông bảo vệ môi trường, lựa chọn những lô tô phương tiện giao thông không gây ô nhiễm môi trường...

“Chủ đề: Một số hiện tượng tự nhiên”:  Giúp trẻ biết về các hiện tượng tự nhiên: gió, mây,mưa, sấm chớp, sét, lũ lụt, núi lửa.... và trẻ biết được nguyên nhân của các hiện tượng như: Bão, lũ, cháy rừng, sạt lỡ đất … là do con người chặt phá rừng trái phép, do trái đất bị ô nhiễm nghiêm trọng và hậu quả con người phải gánh chịu. Cũng qua chủ đề này trẻ biết phân biệt đặc điểm của nước, nguồn nước sạch, nước bẩn, ích lợi của nước sạch, biết tiết kiệm nước sạch, tránh xa những nguồn nước bẩn gây ô nhiễm bệnh tật cho con người....

2. Biện pháp 2: Tạo môi trường sạch, lành mạnh cho trẻ hoạt động
Môi trường trong lớp là nơi hàng ngày trẻ thực hiện các hoạt động học tập và vui chơi. Vì vậy nếu môi trường đó không sạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của đứa trẻ, trẻ rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, các bệnh ngoài da… Vì thế giáo viên phải thường xuyên vệ sinh môi trường lớp học, thường xuyên cọ rửa đồ dùng, đồ chơi ở các góc để tạo môi trường sạch sẽ cho trẻ học tập và vui chơi được tốt. Đối với lớp tôi, tôi thường xuyên lau nhà, cọ, rửa đồ dùng, đồ chơi, lau chùi giá đựng đồ chơi, lau nhà vệ sinh sạch sẽ để tạo môi trường giáo dục sạch, an toàn cho trẻ.

 
Đặc điểm tâm lý của trẻ là hay bắt chước người lớn, vì thế để giúp trẻ có những kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường, tôi luôn tạo môi trường sạch và có những hành vi cho trẻ noi theo. Hằng ngày, tôi luôn tạo cho trẻ cảm giác thoải mái bởi một lớp học thoáng mát, được lau chùi quét dọn sạch sẽ, thường xuyên. Đồ dùng đồ chơi ở các kệ góc được bố trí khoa học, đẹp mắt, không có bụi bẩn. Thường xuyên nhắc nhở, động viên trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp. Vào mỗi buổi chiều thứ 6 hằng tuần tôi luôn tổ chức cho lớp lao động tổng vệ sinh, cho trẻ giúp cô lau chùi đồ dùng đồ chơi, các kệ góc. Từ đó hình thành cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh chung và thói quen lao động tự phục vụ.

 Cho trẻ tham gia vào các hoạt động trãi nghiệm như hướng dẫn trẻ cách gieo hạt, trồng cây để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Phân công nhiệm vụ chăm sóc cây xanh quanh lớp cho các tổ. Hằng tuần cô sẽ kiểm tra mức độ phát triển của các chậu hoa xem tổ nào chăm sóc cây giỏi hơn. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ đưa cả lớp tham quan vườn hoa của các tổ, cho trẻ trò chuyện với nhau về cách chăm sóc hoa của tổ mình. Từ đó, sẽ giúp trẻ thêm yêu quý cây xanh và có ý thức hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Cô giáo luôn dõi theo các hành động của trẻ, dành những lời động viên, khen ngợi kịp thời khi các cháu có những hành vi tốt bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Đầu năm học, các cháu lớp tôi cứ hay đem quà vặt đến lớp, ăn quà vặt xong lại vứt giấy rác lung tung. Tôi đã đưa nội dung này vào tiêu chuẩn bé ngoan cuối ngày, cuối tuần. Mỗi ngày thấy các cháu tiến bộ tôi lại tuyên dương kịp thời. Cứ như vậy chỉ 2 tuần sau các cháu đã có thói quen vứt giấy rác đúng nơi quy định và việc mang quà vặt đến lớp cũng giảm hẳn.


Như vậy để giáo dục trẻ bảo vệ môi trường điều quan trọng là giáo viên phải gương mẫu và kiên trì hướng dẫn. Cô giáo phải luôn là tấm gương cho trẻ về ý thức bảo vệ môi trường. Kịp thời tuyên dương, động viên những việc làm có ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó giúp trẻ biết yêu quý, gần gũi, bảo vệ môi trường.

3. Biện pháp 3: Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các thời điểm trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ:


- Các hoạt động giáo dục trẻ diễn ra trong một ngày bắt đầu từ khi đón trẻ cho đến khi trả trẻ. Trong từng hoạt động, tôi đã để ý và lựa chọn tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho phù hợp. Việc tích hợp được thường xuyên và lặp đi lặp lại trong hoạt động hằng ngày sẽ giúp trẻ khắc sâu kiến thức về nội dung bảo vệ môi trường.


- Khi tổ chức các hoạt động cô giáo nên để trẻ trãi nghiệm, trao đổi và lắng nghe ý kiến của trẻ, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ được thể hiện ý tưởng của mình. 

Ví dụ : Trong kế hoạch hoạt động 1 ngày của trẻ, tôi đã tích hợp nội dung bảo vệ môi trường như sau : 

a) Đón trẻ: 


- Cô giáo đến sớm, mở cửa thông thoáng phòng học, quét dọn lớp sạch sẽ.


- Quan sát nhắc nhở trẻ cất xếp đồ dùng đúng nơi quy định. Nhắc nhở trẻ nếu có ăn quà vặt thì bỏ giấy rác đúng chỗ.

- Cô cùng trẻ nhặt lá cây làm sạch sân trường, dạo thăm chậu hoa quanh lớp.


- Đưa ra tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, trong đó nhấn mạnh nội dung về bảo vệ môi trường mà cô giáo đang cần uốn nắn cho trẻ (Ví dụ : Biết giữ gìn vệ sinh chung, vứt giấy rác đúng nơi quy định…).

b) Hoạt động học : 


- Cô giáo lồng ghép tích hợp nội dung bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động học cho trẻ như : Tạo hình, Khám phá khoa học…


Ví dụ: Hoạt động tạo hình, cô hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có như làm bướm từ lá cây, giấy gói quà, muỗng hay là con trâu từ lá mít…

Hay hoạt động khám phá khoa học, cô giáo đưa các đề tài vào dạy trẻ như “ “Bé học tiết kiệm điện” “ Ích lợi của nước”, “ Vì sao nước bẩn”…Từ đó trẻ sẽ nhận biết được tầm quan trọng của các năng lượng tự nhiên như điện, nước…Qua đó trẻ biết cách sử dụng tiết kiệm, biết thực hiện một số hành vi bảo vệ những nguồn năng lượng này…
c) Hoạt động ngoài trời : 

- Cô cho trẻ chơi dưới bóng mát của cây xanh, được hít thở không khí mát mẻ, trong lành dưới những tán lá cây trong sân trường. Cô trò chuyện với trẻ về ích lợi của cây xanh, những việc làm để bảo vệ cây xanh. Có thể cho trẻ tham gia trồng cây xanh cùng cô.

- Cho trẻ quan sát và nhận xét sân trường hôm nay sạch hay bẩn? Vì sao? Mỗi bạn cần phải làm gì để sân trường sạch? (Hình 2 Phụ lục)
d) Hoạt động góc: 


- Góc phân vai: Cô nhắc nhở trẻ chơi biết nhập vai nhưng không làm ồn ào, không ném đồ chơi lung tung. Biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi. (Hình 1 Phụ lục)

- Góc thiên nhiên: Cho trẻ gieo hạt, trồng cây, theo dõi sụ phát triển của cây, của hạt. Cùng nhau chăm sóc cây, lau lá, tưới nước…


- Góc thư viện: Cho trẻ xem tranh, phân biệt các hành vi đúng sai về bảo vệ môi trường.

e) Hoạt động chiều: 

  Cô giáo tận dụng thời gian của giờ sinh hoạt chiều để giáo dục trẻ thói quen trực nhật cuối ngày theo nhóm hoặc cá nhân. Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp,sắp xếp, lau dọn kệ đồ chơi, nhắc nhở bạn cùng nhau thực hiện.
          Nhắc nhở trẻ sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu như tiết kiện điện, nước trong sinh hoạt,  tắt quạt trước khi ra khỏi phòng học, không vặn mở nước bừa bãi…
h) Hoạt động nêu gương: 


Trong hoạt động nêu gương cuối ngày, cô giáo động viên, khen ngợi và đưa ra trước lớp những trẻ có hành vi tốt bảo vệ môi trường để cả lớp tuyên dương và học hỏi. Nhắc nhở trẻ có những hành vi chưa có lợi cho môi trường như chưa tiết kiệm nước, vút giấy rác không đúng nơi quy định…Khi trẻ có hành vi chưa tốt, cô giáo không nói nặng lời hay phạt trẻ mà ôn tồn chỉ bảo, nhắc nhở động viên để cháu dần dần thay đổi hành vi của mình.

Tóm lại: Để giúp trẻ có những kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường như thực tế ở lớp tôi hiện nay là cả một quá trình kiên trì, hướng dẫn và giáo dục trẻ. Tôi đã tận dụng giáo dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi, khi nào có điều kiện dù chỉ là rất ít.
        4. Biện pháp 4: Sưu tầm, lựa chọn và tổ chức các trò chơi về bảo vệ môi trường:

Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất thích được vui chơi dưới hình thức” Học mà chơi, chơi mà học” việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, việc đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào trong các trò chơi cũng hết sức tinh tế, trò chơi càng lạ, càng sinh độngthì càng hấp dẫn trẻ hơn. Chính vì vậy bản thân không ngừng tìm tòi, sưu tầm một số trò chơi để đưa vào giáo ducj bảo vệ môi trường cho trẻ. Thông qua trò chơi này trẻ sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhằm bảo vệ môi trường xung quanh. Các trò chơi này có thể lồng ghép vào hoạt động học, tuy nhiên chủ yếu tổ chức giờ hoạt động ngoài trời và hoạt động chiều. Nhờ vậy mà việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đạt hiệu quả.
Nội dung một số trò chơi

Trò chơi : Ô cửa bí mật

* Mục đích : Rèn sự khéo léo của đôi tay.

Tăng cường khả năng nhạy bén, óc phán đoán và hiểu biết cho trẻ,

* Chuẩn bị : Các ô của làm bằng bìa cattong bên trong có hình ảnh các thiêt bị , đồ dùng sử dụng  điện .

Đồ chơi nhỏ cầm được trên tay

* Luật chơi :  nếu trẻ mở ô cửa mà không trả lời được yêu cầu của cô thì phải nhảy lò cò nhường  quyền trả lời  cho bạn khác.

* Cách chơi : Cô tổ chức cho một nhóm trẻ chơi khoảng 8-10 cháu. Các cháu ngồi thành hình tròn hoặc hình  chữ U.

 Cô cho trẻ hát một bài đồng thời chuyền tay nhau đồ chơi nhỏ trên tay. Khi kết thúc bài hát, đồ chơi trên tay trẻ nào thì trẻ đó được quyền mở ô của bí mật.

Khi ô của được mở ra bên trong có hình ảnh về đồ vật gì thì trẻ phải gọi đúng tên đồ vật đó, nói được công dụng của đồ vật đó và cách sử dụng tiết kiệm điện cho đồ vật đó .

Vi dụ :  trẻ mở được ô có « điều hòa nhiệt độ », trẻ gọi đúng tên đồ vật và nói được : điều hòa có tác dụng làm mát . Khi bật điều hòa cần đóng kín các cánh cửa.

Trò chơi  : Hóa trang thành môi trường
* Mục đích:

Giúp cho trẻ  nhận thức sâu sắc hơn về tác dụng của môi trường đối với con người và các loài sinhh vật nói chung, từ đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Tuyên truyền trong cộng đồng có ý thức bảo vệ giữ gìn môi trường.

*Nôi dung:

Hóa trang  thành rừng, nước, không khí.

* Địa điểm:

Sân rộng, trong lớp, sân khấu,…

* Chuẩn bị dụng cụ:

Giấy, bút, băng dính, báo, tăm, lá cây, mầu vẽ, dây,…

Ban giám khảo chấm kết quả.

* Cách chơi:

+ Hướng dẫn:

Giáo viên chia tập thể chơi thành các nhóm có số lượng bằng nhau, phân công vị trí của từng nhóm,phát các vật liệu cho các nhóm giống  nhau.

Khi có lệnh chơi các nhóm chọn ba bạn đứng làm các môi trường nước, rừng, không khí. Các bạn còn lại trong nhóm dùng các vật liệu xé, dán, vẽ, …trang trí cho  các bạn đóng vai. Trong khi các bạn hóa trang mỗi nhóm cử một bạn viết lời bình cho các môi trường của đội mình.

* Luật chơi:

Đội nào hoá trang đẹp, ấn tượng, hấp dẫn,…có lời bình hay, đưa ra nhiều thông điệpvề môi trường sẽ thắng cuộc.

-Trò chơi: Bỏ rác vào thùng

* Mục đích :

Giáo dục cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thói quên bỏ  rác đúng nơi qui định .

Có hành động ngăn chặn những người không có ý thức vệ sinh môi trương

Tuyên truyền cho cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh, sạch sẽ .

* Nội dung :

Nhanh chóng bỏ rác đúng chỗ

* Địa điểm : ngoài sân hoặc trong lớp

* Chuẩn bị dụng cụ: Sách , giầy ,dép, ba lô , một cái còi

*Hướng dẫn

Cô giáo chia trẻ thành 2 nhóm : bạn đổ rác và thùng rác . Số lượng bạn làm thùng rác bằng 2/3số lượng bạn đổ rác . bạn đổ rác xếp thành hình vòng tròn, trên tay mỗi bạn cầm 3 vật đã chuẩn bị . Bạn đứng làm thùng rác đứng lộn xộn bên trong vòng tròn

Khi chơi cô giáo cho người đổ rác đi  vòng quanh vừa đi vừa hát một bài tập thể , bất ngờ cô thổi còi một tiếng còi. Nghe tiếng còi người đổ rác nhanh chóng chạy đến bạn làm thùng rác đưa rác cho bạn ,bạn làm thừng rác nhận rác đúng theo quy định.

* Luật chơi :

+ Mỗi thùng rác chỉ được chứa 4 vật , khi hết thời gian quy định thùng rác nào thừa,thiếu đều chịu phạt

+ Bạn nào còn cầm rác trên tay hoặc tùy tiện vứt rác đi , chịu phạt.

Tác giả: admin

 Trò chơi: "Đổ nước vào chai"
* Mục đích

Nâng cao hiểu biết cho trẻ về tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống con người và các loài động vật , thực vật

Biết giữ gìn , tiết kiệm sử dụng nước sạch .

Tuyên truyền cho cộn đồng về giữu gìn bảo vệ tài nguyên .

* Nôi dung

Dùng thìa múc nước đổ vào chai

* Địa điểm : ngoài sân hoạc trong lớp học

* Chuẩn bị dụng cụ

 + 2 chậu nước ,2 thìa múc nước ,2 vỏ chai giống nhau

vạch xuất phát ,vạch để chai cách nhau khoảng 15m

* Cách chơi

Cô giáo chia trẻ thành 2 đội chơi có số lượng bằng nhau đứng trước vạch xuất phát , bạn đứng đầu cầm thìa. Chậu nước để ở vạch xuất phát .

Khi có lệnh chơi ,bạn đứng đầu dùng thì múc nước nhanh chóng đi về phía đích để vổ chai , đổ nước vào chai rồi quay về đưa cho bạn thứ 2. Bạn thứ 2 làm như bạn thứ nhất ....cho đến người cuối cùng

* Luật chơi

Hết thời gian qui định đội nào đỏ nước vào chai nhiều hơn sẽ thắng cuộc

Khi đổ nước không dùng tay giữ chai

thực hiện theo thứ tự từ bạn số 1 đén bạn cuối cùng rồi quay lại 

 Trò chơi : Môi trường sống
* Mục đích:

- Cung cấp thông tin cho trẻ về môi trường sống của các loài sinh vật từ đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

- Nâng cao nhận thức về môi trường sống đối với sinh vật, đối với con người.

* Nội dung:

            Tìm đúng môi trường  sống của các loài sinh vật.

* Địa điểm:

Ngoài sân hoặc trong lớp có đủ không gian.

* Chuẩn bị dụng cụ:

- 3 tấm bìa cứng ghi môi trường không khí, đất, nước.

- Giầy màu nhiều loại, ghi rõ tên các loài sinh vật.

* Cách chơi:

- Hướng dẫn:

+ Chọn 3 khu vực, để các tấm bìa có ghi tên môi trường.

+ Chia tập thể chơi thành 2 đội có số lượng bằng nha, phát cho mỗi bạn một mẩu giấy màu có ghi tên các loài sinh vật.

+ Khi có lệnh chơi, bạn phải tìm đến môi trường của mình ( theo tấm giấy đã ghi) và đứng ở đó.

- Ví dụ: Chim phải tìm về môi trường không khí. Giun phải tìm về môi trường đất. Cá phải tìm về môi trường nước,…

*Luật chơi:

+ Khi kết thúc cuộc chơi, đội nào có nhiều người tìm đúng môi trường sống hơn thắng cuộc.

Trò chơi : Ai khoẻ nhặt được rác
* Mục đích :

Giáo dục ý thức cho trẻ để rác đúng nơi quy định .

Rèn thói quen khi thấy rác rơi vãi, nhặt bỏ đúng nơi quy định .

Có thái độ kiên quyết với các hành vi vứt rác bừa bãi

* Nội dung: Nhặt được nhiều rác

* Địa điểm : Ngoài sân

* Chuẩn bị dụng cụ :

            Một vòng dây đủ rộng cho số lượng người tham gia ,giày ,dép,sách vở …làm tác.

* Cách chơi :

+ Cô giáo chia tập thể thành 2 đội có số lượng bằng nhau, xếp thành vòng tròn, đứng xen kẽ nhau (Cứ 1 người đội 1 rồi đến 1 người đội 2… )đứng phía trong vòng dây , dây để ngang bụng . rác để ngoài vòng dây

 

+Khi có lệnh chơi các bạn dùng sức cố lấy được rác ở ngoài vòng dây.

* Luật chơi :

Đội nào lấy được nhiều rác đội đó thắng cuộc.

Mỗi bạn chỉ được lấy một mẩu rác .

4. Biện pháp 4: Sưu tầm tranh ảnh, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ từ những nguyên vật liệu phế thải: 

Đối với biện pháp sưu tầm tranh ảnh, làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải giáo viên suy nghĩ, tìm kiếm, lựa chọn những mẫu đồ dùng, đồ chơi đơn giản được tận dụng từ nguyên vật liệu phế thải để hướng dẫn trẻ cùng thực hiện.          
Hàng tuần, trong các buổi sinh hoạt tổ, bản thân tôi cùng với chị em đồng nghiệp tìm tòi, nghiên cứu và cùng nhau làm những mẫu đồ chơi cho trẻ từ những nguyên liệu phế thải. Sưu tầm thêm các mẫu đồ chơi trên mạng internet, sách báo, tạp chí nước ngoài... để làm phong phú hơn gian hàng đồ chơi tại lớp cho trẻ.

Vì vậy tôi luôn chú ý đến việc lựa chọn nguyên vật liệu phế thải làm đồ chơi sao cho phù hợp với từng góc chơi, kích thích sự hứng thú đối với trẻ. Những đồ chơi tôi chọn đều có kích thước, màu sắc đẹp sử dụng đảm bảo an toàn không gây nguy hiểm.
VD: Ở góc thiên nhiên tôi tận dụng vỏ chai nước suối, lon sữa, can nước rửa chén… đã qua sử dụng cắt tạo dáng làm thành chậu hoa sau đó tôi trang trí màu sắc tạo nên các lọ hoa thật dễ thương. Hằng ngày trẻ được tưới nước cho cây, cho hoa trẻ rất thích.( Hình 3,4 Phụ lục)
VD: Với chủ đề “ Động vật” từ những vỏ sò, vỏ ốc, vỏ hến đã qua sử dụng cũng tạo thành những con vật sống dưới nước như: cá, tôm, cua…trẻ sẽ xây dựng được ao cá…trẻ rất thích. Những con vật đó tôi còn được vận dụng vào góc chơi học tập trẻ sẽ đếm, nhận biết đặc điểm các con vật sống dưới nước hay ở góc phân vai trẻ sẽ bán được các con vật, một số góc khác trẻ cũng có thể vận dụng vào quá trình chơi của mình. Nguyên vật liệu càng đa dạng phong phú càng phát huy được tính sáng tạo đối với trẻ. (Hình 5,6 Phụ lục)
Ở lứa tuổi mầm non đặc điểm của trẻ là yêu thích cái đẹp, thích được tạo cảm giác mới lạ kích thích sự hứng thú cho trẻ. Ngoài ra giáo viên cần phải linh hoạt kết hợp giữa sản phẩm của trẻ và cô để trang trí giúp cho trẻ cảm thấy tự tin, tự hào yêu thích góc chơi do sản phẩm từ chính tay mình làm được dùng để  trang trí . Đây cũng chính là yếu tố giúp trẻ phát huy tính sáng tạo khi chơi. Vì vậy tôi đã tìm kiếm và chọn những tranh ảnh, nguyên vật liệu đơn giản phù hợp chủ đề trẻ thực hiện.
VD: Góc chơi nghệ thuật: tôi và trẻ cùng tìm nhặt những chiếc lá vàng rơi quanh sân trường tạo thành những con vật thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Hay từ những hình họa báo cũ, tờ giấy lịch đã qua sử dụng tôi cùng trẻ tạo nên những bức tranh về bảo vệ môi trường như: chủ đề Trường mầm non “ Giữ gìn lớp học sạch sẽ”, chủ đề thiên nhiên “ Cùng nhau bảo vệ môi trường ”…
 Các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động phải sạch sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ trong quá trình học tập cũng như hoạt động.  
 Rất nhiều sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên vật liệu này và trẻ đã hào hứng chơi với những đồ chơi ấy vì yếu tố mới lạ luôn hấp dẫn trẻ. Nhằm kích thích sự tìm tòi, khám phá của trẻ vào các hoạt động một cách tích cực. Tôi cho rằng làm tốt công tác này thì vừa làm cho trẻ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường vừa đem lại hiệu quả cao cho giờ học, hiệu quả giờ học được tăng cao.
5. Biện pháp 5: Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh, các ban nghành đoàn thể:


 Hằng ngày, ngoài thời gian ở lớp cùng cô giáo và bạn bè thì phần thời gian còn lại trẻ ở bên gia đình, bên bố mẹ. Vì vậy mà những biểu hiện, tác động của phụ huynh đối với trẻ cũng đóng vai trò quan trọng không kém gì cô giáo. Vì thế, trong quá trình giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường thì tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh là một biện pháp đóng vai trò rất quan trong và không thể thiếu. 


Trước tiên cô giáo cần tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh nhận thấy được vai trò quan trọng của môi trường sống cũng như một số hành vi bảo vệ môi trường thông qua tranh ảnh tuyên truyền ở góc phụ huynh của lớp, thông qua các cuộc trò chuyện trao đổi với phụ huynh ở giờ đón trả trẻ hay trong các cuộc họp phụ huynh. Phải để phụ huynh hiểu được rằng mọi tác động hay hành vi của người lớn đều ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức và biểu hiện của con trẻ. Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho con trẻ không phải chỉ ở phía nhà trường mà còn ở gia đình nữa. Muốn giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thì phụ huynh phải là lực lượng tiên phong đi đầu để con trẻ noi theo. (Hình 7 Phụ lục)

Để làm được điều này ở góc phụ huynh tôi đã sử dụng bảng ghi rõ nội dung yêu cầu của chủ điểm đối với trẻ, yêu cầu đối với phụ huynh và nhờ phụ huynh kết hợp với mình để giúp đỡ trẻ nhằm phát huy tính tích cực cũng như khả năng sáng tạo trong hoạt động vui chơi.

VD: Chủ điểm “Gia đình” ở bảng tuyên truyền tôi ghi rõ chủ điểm trẻ đang học, thời gian thực hiện chủ điểm “Gia đình” gồm 3 tuần và các góc chơi học tập, nghệ thuật, phân vai, xây dựng, thiên nhiên. Với chủ điểm này tôi yêu cầu phụ huynh giúp đỡ đóng góp các nguyên vật liệu phục vụ cho chủ điểm như can nước rửa chén, hộp sữa chua, vỏ đông sương, hộp c…


Khi nhìn thẩy bảng tuyên truyền,  phụ huynh đã đem đến các nguyên vật liệu và sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ, nhiều phụ huynh còn hào hứng tích cực tham gia giúp cô làm đồ dùng đồ chơi. Qua quá trình phối hợp giữa “cô giáo- phụ huynh - trẻ”  đã tạo ra nhiều đồ dùng đồ chơi đẹp và phong phú giúp phát triển ngôn ngữ giao tiếp ở trẻ và từ đó giúp trẻ tự tin, hứng thú tham gia tích cực vào hoạt động.

Bên cạnh đó, bản thân tôi còn tăng cường tham mưu phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ thêm về phương tiện giáo dục trẻ bảo vệ môi trường. Tôi trực tiếp trao đổi, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ tranh ảnh, biểu bảng có những hình ảnh về các hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ được quan sát và học hỏi. Với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, tôi tham mưu, nhờ Ban dân chính các thôn giúp tôi tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường đến rộng rãi nhân dân thông qua các cuộc họp, míttin hay thông qua các buổi phát thanh hàng ngày.

Như vậy, với phương châm “ Mưa dầm thấm lâu”, dần dần tôi đã làm cho mọi người, mọi nhà cũng như các bậc phụ huynh nắm bắt, nhận thức được những việc nên làm và không nên làm để góp phần bảo vệ môi trường. Đây chính là những lực lượng hỗ trợ đắc lực cho tôi trong suốt quá trình giáo dục cho trẻ bảo vệ môi trường.
V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:

Bằng sự kết hợp hài hoà, linh hoạt các phương pháp biện pháp trên trong việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, tôi thấy các cháu lớp tôi đã dần nắm được những kiến thức đơn giản ban đầu về bảo vệ môi trường. Cụ thể là: 

	STT
	NỘI DUNG
	Đầu năm học 2015-2016
	Tháng 3 năm 2016

	1
	Có thói quen cất xếp đồ dùng cá nhân ngăn nắp, đúng nơi quy định
	62%
	97,8%

	2
	Bảo quản đồ dùng đồ chơi, cất xếp gọn gàng sau khi chơi
	55%
	                                    96%

	3
	Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, lớp học
	60%
	97%

	4
	Tiết kiệm, chia sẻ và hợp tác với mọi người xung quanh
	58%
	92,4%

	5
	Có phản ứng với những hành vi phá loại, làm ô nhiễm môi trường
	55%
	99%


VI. KẾT LUẬN: 


Từ những kết quả đã đạt được trong quá trình giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, bản thân tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm sau : 


- Tạo môi trường trong sạch, lành mạnh cho trẻ hoạt động.


- Cô giáo phải luôn là tấm gương về bảo vệ môi trường cho trẻ noi theo

- Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các thời điểm trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ


- Sưu tầm tranh ảnh, làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ từ những nguyên vật liệu phế thải.

- Tăng cường phối hợp với phụ huynh, các ban ngành đoàn thể thông qua vận động, tuyên truyền. 

VII. ĐỀ NGHỊ : 


Để nội dung giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn mà tránh sự nhàm chán ở trẻ. Kính đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ thêm tài liệu : Truyện, thơ, tranh ảnh…Thường xuyên tổ chức các hội thi “Bé với môi trường” cấp trường, cấp huyện… để đề tài được mở rộng hơn trong thời gian tới.

Trên đây là một số kinh nghiệm giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, chắc chắn còn mắc phải những hạn chế, thiếu sót nhất định. Kính mong các chị em đồng nghiệp góp ý tận tình để đề tài đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Tôi xin chân thành cảm ơn.
                                                                  Đại Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2019
                                                                                        Người viết 

                                                                               Nguyễn Thị Thanh Lịch

VIII. PHỤ LỤC
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Hình 1: Trẻ sắp xếp đồ dùng ngăn nắp sau khi chơi
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Hình 2,3: Vỏ chai nước suối,lon sữa, can nước rửa chén cũng tạo thành lọ hoa  đáng yêu
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Hình 4,5: Từ những vỏ sò , ốc, cua, nghêu tạo nên một số con vật dưới nước 
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        Hình 6: Tuyên truyền phụ huynh cùng tham gia bảo vệ môi trường
IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo vên mầm non 

- Vụ giáo dục mầm non ( Xuất bản tháng 2 năm 2008).

2. Sách “ Hãy bảo vệ sự sống của chúng ta” 

- Nhà xuất bản Hà Nội (Tháng 4/2007)
3. Tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin trên mạng…
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